
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
 

Số:  3352   /KHTC 
V/v: Báo cáo về nhiệm vụ 16 + 23 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

Hà Nội, ngày 01  tháng 10  năm 2009 
 

 
                Kính gửi:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 

 
 

Thực hiện Quy định tạm thời số 1022/QĐ-ĐHQGHN ngày 05/3/2009 của 
Giám đốc ĐHQGHN về việc “Xây dựng và phát triển một số ngành, chuyên 
ngành đạt trình độ quốc tế” và các kết luận của Ban chỉ đạo trong các phiên họp 
với các đơn vị, ĐHQGHN đề nghị các đơn vị tham gia đề án báo cáo tiến độ 
triển khai đề án thành phần của đơn vị mình cho từng ngành/chuyên ngành và 
từng khóa theo mẫu gửi kèm. 

Báo cáo (01 bản hardcopy và 01 file điện tử) gửi về ĐHQGHN (qua Tổ 
thư ký Ban Chỉ đạo, email: thaina@vnu.edu.vn, myttt@vnu.edu.vn ) trước 
ngày 15/10/2009. 
 
 
 
 
 
 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Ban Giám đốc (để báo cáo); 
- Ban ĐT, TCCB, KHCN (để phối hợp); 
-   Lưu: VP, KHTC. 

TL. GIÁM ĐỐC 
TRƯỞNG BAN KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH 

 
 

(đã ký) 
 
 

PGS.TS. Vũ Đức Minh 

 

mailto:thaina@vnu.edu.vn
mailto:myttt@vnu.edu.vn
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Mẫu  
 BÁO CÁO TIẾN ĐỘ VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ XÂY DỰNG,  

PHÁT TRIỂN NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH ĐẠT TRÌNH ĐỘ QUỐC TẾ 

Chương trình đào tạo ngành/chuyên ngành: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 

Khóa: QH – 20 . . . 

Đơn vị thực hiện:     

- Trường: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

- Khoa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  

Trường đối tác: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 

1. Mô hình quản lý 

- Phương thức tổ chức quản lý và hoạt động của ban điều hành 

- Quyết định thành lập và phân công trách nhiệm của các ủy viên trong ban điều 
hành và các thông tin liên quan (địa chỉ, điện thoại,...) để liên hệ. 

2. Kết quả tuyển sinh 
- Số lượng tuyển sinh   

- Chất lượng tuyển sinh (số lượng tuyển thẳng, điểm sàn, trình độ tiếng Anh đầu 
vào,...)  

3. Tình hình sàng lọc và chuyển đổi sau năm thứ nhất 
4. Quản lý và tổ chức đào tạo 

4.1. Chương trình đào tạo 

- Chương trình khung tiếng Việt được cập nhật và báo cáo ĐHQGHN ban hành 
chính thức 

-  Số lượng đề cương môn học tiếng Việt đã ban hành 

- Chương trình khung tiếng Anh  

 -  Số lượng đề cương môn học tiếng Anh đã ban hành   
4.2. Phân công giảng viên 

- Trưởng môn học, nhóm giảng viên phụ trách môn học trong chương trình đào 
tạo 

- Trợ giảng môn học. 

4.3. Dạy và học tiếng Anh 

- Số tín chỉ tiếng Anh học trong học kỳ 1 

- Số tín chỉ tiếng Anh học trong học kỳ 2 



 2 

- Số tín chỉ tiếng Anh học trong học kỳ hè 

- Số tín chỉ tiếng Anh học trong học kỳ 3, 4,... 

- Tỉ lệ giảng viên bản ngữ tham gia giảng dạy 

- Chuẩn trình độ tiếng Anh đã đạt (danh sách kèm theo, đánh giá chung). 

4.4. Dạy chuyên môn bằng tiếng Anh     

- Các môn học dạy bằng tiếng Anh trong học kỳ 2 (tên môn học, tên và địa chỉ 
giảng viên) 

- Các môn học sẽ dạy bằng tiếng Anh trong học kỳ 3 (tên môn học, tên và địa 
chỉ giảng viên) 

- Các môn học sẽ dạy bằng tiếng Anh trong học kỳ 4 (tên môn học, tên và địa 
chỉ giảng viên). 

- Các giảng viên cơ hữu của đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng để dạy chuyên môn 
bằng tiếng Anh                                                  

- Các giảng viên của trường đối tác đã tham gia giảng dạy   
4.5. Giáo trình, tài liệu học tập 

 - Giáo trình tiếng Anh đã mua      

- Giáo trình các môn học cơ bản bằng tiếng Anh, Việt có thể xuất bản được                      

- Giáo trình các môn học cơ sở bằng tiếng Anh, Việt có thể xuất bản được                      

- Giáo trình chuyên ngành tiếng Anh, Việt có thể xuất bản được                      

- Sách chuyên khảo có thể xuất bản được                      

- Số lượng tạp chí chuyên ngành chính đã có.  
4.6. Website môn học và các điều kiện đảm bảo thông tin, tư liệu khác     
4.7. Kế hoạch mời giảng viên nước ngoài và phân công giảng viên của trường cho 
từng năm, toàn khóa                                                                    
4.8. Các điều khoản hợp tác cụ thể với trường đối tác  
4.9. Các kết quả khác 
5. Nghiên cứu khoa học 
5.1. Các đề tài cấp ĐHQGHN quản lý trở lên liên quan đến ngành/khoa đào tạo 
5.2. Các dự án, chương trình NCKH hợp tác với các tổ chức nước ngoài có uy tín  
5.3. Số lượng đề án, hợp đồng nghiên cứu với các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp 
có kinh phí từ 1 tỉ đồng trở lên    
5.4. Các nhóm nghiên cứu mạnh    
5.5. Các công trình khoa học đã công bố trong năm học 2008 – 2009 

- Các công trình khoa học công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín  
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- Các công trình khoa học công bố trên các tạp chí quốc gia, tuyển tập hội nghị 
quốc tế. 

5.6. Số lượng giải thưởng khoa học, phát minh sáng chế và sản phẩm KH-CN được 
trong nước và quốc tế công nhận    
5.7. Tổng kinh phí của các họat động khoa học – công nghệ liên quan đến 
ngành/chuyên ngành  
5.8. Các kết quả khác. 
6. Tổ chức cán bộ 

- Danh sách giảng viên tham gia đề án (ghi rõ học hàm, học vị, tên môn học 
tham gia giảng dạy và/hoặc nhiệm vụ liênquan) 

- Danh sách giảng viên đã tập huấn chuyển giao kinh nghiệm giảng dạy môn 
học ở trường đối tác nước ngoài    

- Danh sách giảng viên đã chuẩn bị sẵn sàng để dạy chuyên môn bằng tiếng 
Anh theo phương pháp tiến tiến                                                     

- Danh sách giảng viên được bồi dưỡng tiếng Anh ở nước ngoài   
- Danh sách giảng viên được bồi dưỡng tiếng Anh ở các trung tâm quốc tế ở 

trong nước     
- Danh sách cán bộ quản lý đã được bồi dưỡng tiếp cận trình độ quốc tế 

- Danh sách cán bộ quản lí  được bồi dưỡng tiếng Anh ở các trung tâm quốc tế ở 
trong nước hoặc nước ngoài 

- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giảng dạy, quản lý trong năm học 2009 – 
2010 

- Các kết quả khác. 
7. Kế hoạch – Tài chính, cơ sở vật chất 

 - Số lớp/phòng học đạt chuẩn                                                               

- Các phòng thí nghiệm thực hành cơ sở, chuyên đề đạt chuẩn 

- Các phòng thí nghiệm nghiên cứu đạt chuẩn   

 - Các phòng tự học/nghiên cứu/thí nghiệm của sinh viên    
- Phòng sách và tài liệu riêng cho chương trình     
- Khả năng hình thành khu vực/môi trường học tập và nghiên cứu chuẩn riêng 

cho đề án   
- Tình hình thu học phí      

- Tình hình huy động tài chính cho đề án để tạo sự phát triển bền vững cho đề 
án  

- Tỉ lệ giải ngân.  
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8. Đánh giá chung 

9. Kiến nghị của đơn vị 

 

Trưởng ban điều hành       Thủ trưởng đơn vị  

(Ký tên)      (Ký tên và đóng dấu) 
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